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                                                                                                 BÀI  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ I
				                                                   MÔN TOÁN - LỚP 4
Số báo danh: ...................				              Năm học 2024- 2025
Phòng thi: .......................                                                    ( Thời gian làm bài : 40 phút)Điểm: …………………
Bằng chữ:...........................
Bằng chữ: ……………....................

	Người coi
	Người chấm

	
	



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 
Câu 1. (1 điểm) 
a) Chữ số 5 trong số 78 568 924 thuộc hàng nào, lớp nào? (0,5 điểm)
	A. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.
	B. Hàng triệu, lớp triệu.

	C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn.
	D. Hàng chục triệu, lớp đơn vị.


b) Giá trị của biểu thức:  n – p với n = 8 350, p = 350 là: ( 0,5 điểm)
A. 8 000		        B. 8 275		       C. 8 285		         D. 1 825
Câu 2 (1 điểm)
 a) Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ nào?
A. Thế kỉ XVIII.            B. Thế kỉ XIX.           C. Thế kỉ XXI.        D. Thế kỉ XX.
b) Em sinh năm ................... Năm đó thuộc thế kỉ .....................................
Câu 3 (1 điểm)
a) Số 245 378 làm tròn đến chục nghìn được số:
A. 245 000              B. 250 000              C. 245 380              D. 245 400   
b) Góc lớn nhất là: 
 A. Góc nhọn              B. Góc vuông             C. Góc bẹt             D. Góc tù   

Câu 4 (1 điểm)  Trong hình bên có:
		A. Trong hình bên có 3 góc nhọn
           B. Trong hình bên có 5 góc nhọn
           C. Trong hình bên có 4 góc nhọn
           D. Trong hình bên có 6 góc nhọn
	






PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5: Đặt tính rồi tính (1 điểm) 
    a)	895 332 – 282 429               			     b) 386 154 + 260 765
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


b. Tính giá trị của biểu thức: (1 điểm)    250 000 + 12 860 : 4 – 53 215  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
	a) 4 tấn 50 yến = ………….. yến
c) 2 phút 12 giây = …………giây
	b) 65 dm2 = …………. cm2
d) 1 000 năm = ………. thế kỉ


Câu 7: Hùng và em Hải cùng nhau tiết kiệm tiền được tất cả 95 000 đồng. Số tiền mà Hùng tiết kiệm nhiều hơn số tiền em Hải tiết kiệm là 25 000 đồng. Hỏi mỗi người tiết kiệm được bao nhiêu tiền (2 điểm)
	Bài giải
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Câu 8. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện.
a. 25 360 + 5 300 + 4 700 + 4540           
b. 981 827 110 + 59 498 118 - 81 827 110
	

	

	

	

	



ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM
Phần trắc nghiệm (4 điểm): Câu 1, 2 và 3 mỗi ý đúng được 0,5 điểm; Câu 4 đúng được 1 điểm.
	Câu
	1 (M1) (1đ)
	2 (M1) (1đ)
	3 (M1) (1đ)
	4 (M2) (1đ)

	Đáp án
	C,A
	B, năm 2015 TK: XXI
	B,D
	B



Phần 2: Tự luận (6 điểm)
Câu 5: Đặt tính rồi tính (1 điểm, mỗi ý đúng 0,5 điểm) 
    a)	895 332 – 282 429               		b) 386 154 + 260 765
-
895 332

282 429

612 903

-
895 332

282 429

612 903





b. Tính giá trị của biểu thức:  (1 điểm)
                                            250 000 + 12 860 : 4 – 53 215
      = 250 000 + 3215 – 53215
      = 253215 – 53215
      = 200 000
Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm, mỗi ý đúng 0,25 điểm)
	a) 4 tấn 50 yến = 450 yến
c) 2 phút 12 giây = 132 giây
	b) 65 dm2 = 6500 cm2
d) 1 000 năm = 10 thế kỉ


Câu 7: Hùng và em Hải cùng nhau tiết kiệm tiền được tất cả 95 000 đồng. Số tiền mà Hùng tiết kiệm nhiều hơn số tiền em Hải tiết kiệm là 25 000 đồng. Hỏi mỗi người tiết kiệm được bao nhiêu tiền (2 điểm)
	Bài giải
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	Số tiền của Hùng tiết kiệm được là:
	0,4đ
	

	95 000 + 25 000 = 60 000 (đồng)
	0,4đ
	

	Số tiền của em Hải tiết kiệm được là:
	0,4đ
	

	60 000 – 25 000 = 35 000 (đồng)
	0,4đ
	

	Đáp số: 60 000 đồng
	0,4đ
	

	            35 000 đồng
	
	


Câu 8: Mỗi phần tính đúng 0.5đ
a. 25 360 + 5 300 + 4 700 + 4 540         
= (25 360 + 4 540) + (5 300 + 4 700)                0,25 điểm
=          30 000        +         10 000                        0,15 điểm
=                      40 000                                          0,1 điểm
b. 981 827 110 + 59 498 118 - 81 827 110
= (981 827 110 - 81 827 110) + 59 498 118        0,25 điểm
=                    900 000 000 + 59 498 118             0,15điểm
=            959 498 118                                            0,1 điểm
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